3      
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao

Đại diện: 

Bà Dương Thị Thu Huệ 
	Thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT:0904.684.113
	Công ty là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu - phát triển các giống nấm Việt, áp dụng những công nghệ nuôi trồng nấm của Nhật Bản vào điều kiện nuôi trồng nấm của Việt Nam và góp phần phổ biến các kĩ thuật này cho nông dân trồng nấm ở Việt Nam. Sản phẩm nấm kim châm chiếm 95% tổng sản lượng của công ty. Ngoài ra còn có nấm sò, nấm linh chi, nấm đầu khỉ. Hiện tại giá bán nấm kim châm tại các siêu thị từ 17.500 - 18.500 đ/gói (loại 150g). 

	2
	Chuỗi sản xuất và cung cấp thịt lợn A-Z

Đại diện: 

HTX Hoàng Long, ông Nguyễn Trọng Long 

	Xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội 

ĐT: 0982.873.527


	HTX Hoàng Long tổ chức theo chuỗi khép kín. Quy mô và năng lực sản xuất: 01 cơ sở giết mổ công suất 50 con/ngày đảm bảo ATTP và vệ sinh thú y theo quy định, 01 trang trại chăn nuôi lợn đạt tiêu chuẩn VietGAP với 3000 con lợn, trong đó có 350 nái, 7 lợn đực, còn lại là lợn nuôi thương phẩm. Hiện nay, sản phẩm tiêu thụ theo chuỗi bao gồm thịt lợn và các sản phẩm chế biến như giò, chả, nem chua, xúc xích đảm bảo an toàn thực phẩm mang thương hiệu “A-Z”.

	3
	Chuỗi Trứng 729

Đại diện: 
Công ty TNHH Chăn nuôi và trồng trọt Phú An (Ba Vì), ông Đỗ Mạnh Phú 
	Xóm Bài, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0904.123.979


	Chuỗi được sản xuất khép kín từ khâu chăn nuôi đến thu gom, sơ chế, đóng gói và tiêu thụ. Quy mô chăn nuôi thường xuyên khoảng 50.000 gà đẻ, cung cấp cho thị trường khoảng 16.000 quả trứng/năm thông qua 107 điểm bán lẻ và 5 hệ thống phân phối tại Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Hải Phòng.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý

Đại diện: 

Bà Đặng Thị Cuối 
	Thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0986.758.153
	Với diện tích khoảng 3 ha trồng nhiều loại rau như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng tây xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm, cho sản lượng ước tính 3 tạ rau/ngày, trung bình mỗi tháng cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn và sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc. 

	2
	HTX sản xuất và tiêu thụ rau Bắc Hồng

Đại diện: 

Ông Nguyễn Văn Hải
	Thôn Quan Âm, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội 

ĐT: 0963.827.151

       0988.761.378
	HTX sản xuất đa dạng chủng loại từ rau ăn lá, rau ăn củ đến các loại rau gia vị. Sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận sản xuất rau an toàn.

	3
	HTX dịch vụ Nông nghiệp Diến Táo
Đại diện: 

Ông Nguyễn Văn Nhe
	Thôn Diến Táo, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội 
ĐT: 0167.650.7762
	HTX chuyên sản xuất các loại rau theo mùa đa dạng về chủng loại. 

	4
	HTX Nông nghiệp Vân Côn
Đại diện: 

Ông Vũ Văn Hải
	Xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội 

ĐT: 0973.865.234


	HTX sản xuất các loại rau theo mùa đa dạng về chủng loại. Sản phẩm được cấp chứng nhận sản xuất rau an toàn.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty CP Kinh doanh chế biến nông sản Bảo Minh

Đại diện: 

Bà Nguyễn Kiều Anh
	123A, Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 

ĐT: 0912.699.784

       0966.419.029
	Công ty với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và chế biến lúa gạo, thu mua tận nơi và cung cấp hơn 30 loại gạo đặc sản cổ truyền và nhiều sản phẩm lúa gạo giống mới năng suất cao tới mọi miền tổ quốc

	2
	Công ty TNHH MTV Nông sản hữu cơ Quế Lâm

Đại diện: 

Ông Trần Thế Anh

	Số 6 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 0963.888.286
	Công ty chuyên cung cấp các sản phẩm gạo hữu cơ đảm bảo chất lượng.

	3
	Công ty Cổ phần thực phẩm Minh Dương

Đại diện: 

Ông Duy Ngọc Linh
	Xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội
ĐT: 0989.316.332
	Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các loại hàng phụ trợ trong sản xuất bánh, kẹo, các loại bún, miến cao cấp. Sản phẩm đảm bảo chất lượng. 

	4
	Cửa hàng thực phẩm sạch An Nguyên

Đại diện: 

Bà Nguyễn Thùy Anh
	Ki ốt 7, D1CT2 KĐT Tây Nam Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội
ĐT: 0982.913.396
	Cửa hàng kinh doanh các loại nông sản thực phẩm, trái cây đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Chăn nuôi Mỹ Hòa
Đại diện: 

Ông Nguyễn Văn Thanh
	Xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0913.371.477

	Sản xuất và kinh doanh lợn giống, lợn thịt. Sản phẩm chăn nuôi sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo chất lượng.  

	2
	Trang trại chăn nuôi tổng hợp
Đại diện: 

Ông Nguyễn Bá Công
	Xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0976.877.650

	Chăn nuôi gà, vịt với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.

	3
	Trang trại chăn nuôi tổng hợp

Đại diện: 

Ông Nguyễn Văn Tuyến 
	Thôn Yên Nội, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT:0168.479.3437
	Trang trại chăn nuôi lợn, gà thịt thương phẩm với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. 

	4
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện: 

Ông Nguyễn Bá Dư
	Thôn Vân Mỹ, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0968.271.866
	Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ
Đại diện: 

Ông Bùi Văn Lợi
	Thôn Sơn Thanh, xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, Hà Nội‎

ĐT: 0914.965.240
	Cơ sở chuyên sản xuất kinh đồ gỗ mỹ nghệ, khảm trai với số lượng lớn. Sản phẩm đảm bảo chất lượng bền, đẹp, mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại. 

	2
	Cơ sở sản xuất kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ 
Đại diện: 

Ông Trần Mạnh Cường
	Làng nghề Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội‎

ĐT: 0978.977.791

      0169.557.7222
	Cơ sở chuyên sản xuất kinh đồ gỗ mỹ nghệ, với số lượng lớn. Sản phẩm đảm bảo chất lượng bền, đẹp, mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại.

	3
	Cơ sở sản xuất kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ
Đại diện: 

Ông Vũ Văn Quyền
	Làng Chanh, xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội‎

ĐT: 0915.707.393

       0913.095.671
	Cơ sở chuyên sản xuất kinh đồ gỗ mỹ nghệ, khảm trai với số lượng lớn. Sản phẩm đảm bảo chất lượng bền, đẹp, mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại. 

	4
	Cơ sở sản xuất kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ Được Ngần
Đại diện: 

Bà Trịnh Thị Ngần
	Thôn Đồng Vinh, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội‎

ĐT:0165.534.3434
	Cơ sở chuyên sản xuất kinh đồ gỗ mỹ nghệ, khảm trai với số lượng lớn. Sản phẩm đảm bảo chất lượng bền, đẹp, mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX sản xuất nấm và chế biến nông, hải sản Giao Thủy 
Đại diện: 

Ông Phạm Văn Phú
	Xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 

ĐT: 022.8389.5731
	HTX sản xuất nấm và chế biến nông, hải sản Giao Thủy chuyên sản xuất nấm và chế biến nông, hải sản với các sản phẩm chính là nấm và nước mắm. Sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.

	2
	HTX nuôi trồng thủy sản Mắt Rồng 
Đại diện: 

Ông Nguyễn Đức Văn
	Xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng 

ĐT: 0973.838.789
	HTX hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản với các sản phẩm chính là cá vược nước lợ Mắt Rồng, cá trắm đen nước lợ, cá lăng.

	3
	HTX sản xuất và thương mại thủy sản Xuyên Việt 
Đại diện: 

Ông Lê Văn Việt
	Xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

ĐT: 0988.857.778
	HTX chuyên cung cấp các loại con giống thủy sản như cá rô phi, cá trắm, cá chép… với số lượng lớn và chuyển giao tiến bộ KHKT trong nuôi trồng thủy sản

	4
	HTX Miến dong Đông Khê
Đại diện: 

Bà Triệu Thị Liên
	Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An. tỉnh Cao Bằng 

ĐT: 0962.863.569
	HTX chuyên cung cấp các sản phẩm miến dong chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.


Dự báo











